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UBND PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐỀ NGHỊ XẾP NGẠCH CHUYÊN VIÊN 
(Kèm theo Thông báo số:                  /                   ngày           tháng         năm 2026 của  UBND phường Phan Đình Phùng)

TT Họ và tên Chức vụ,
chức danh, công việc

Cơ quan, đơn vị
đang công tác

Trình độ đào tạo/Chứng chỉ theo VTVL Ngạch, lương hiện hưởng Đề nghị xếp ngạch, lương mới

Kết quả đánh giá
chất lượng

CBCC năm 2025
Trình

độ Chuyên ngành Ngoại ngữ Tin học QLN
N

Trình độ
lý luận
Chính

trị

Tên
ngạch

Mã số
ngạch Bậc

Hệ
 số

lương

Hệ số
bảo
lưu
(nếu
có)

Phụ
cấp

TNV
K

(%)

Thời điểm
hưởng

Thời gian
xét nâng

bậc lương,
nâng phụ

cấp TNVK
lần sau

Tên vị trí việc làm được xếp
ngạch cao hơn Tên ngạch Mã số

ngạch Bậc Hệ số
lương

Thời điểm
hưởng

Thời gian
xét nâng

bậc lương
lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I   Các Ban HĐND

1 Trần Thanh Vân  Phó ban VH-XH HĐND phường Cử
nhân Kinh tế Tiếng Anh B Chứng chỉ CVC TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

9 4,98 11/01/2025 11/01/2025  Phó ban VH-XH Chuyên
viên 01.003 9 4,98 10/01/2026 11/01/2025 HTTNV

II Văn phòng HĐND và UBND phường

2 Nguyễn Thị Thảo Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND
và UBND

Cử
nhân Kế toán Tiếng Anh B Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

5 3,66 01/04/2026 01/04/2026 Phó Chánh Văn phòng Chuyên
viên 01.003 5 3,66 10/01/2026 01/04/2026 HTXSNV

3 Triệu Thị Hạnh CV tham mưu giúp việc HĐND Văn phòng HĐND
và UBND Kỹ sư Quản lý đất đai Tiếng Anh B Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

5 3,66 01/04/2026 01/04/2026 CV tham mưu giúp việc HĐND Chuyên
viên 01.003 5 3,66 10/01/2026 01/04/2026 HTTNV

4 Phạm Thị Mai CV tham mưu giúp việc HĐND Văn phòng HĐND
và UBND Thạc sĩ

Thạc sĩ Kinh tế Nông
nghiệp, Kỹ sư Nông lâm

kết hợp
Tiếng Anh B1 Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

5 3.,66 01/04/2026 01/04/2026 CV tham mưu giúp việc HĐND Chuyên
viên 01.003 5 3,66 10/01/2026 01/04/2026 HTTNV

5 Lý Thị Hương Giang CV tham mưu về lĩnh vực Văn
phòng

Văn phòng HĐND
và UBND

Cử
nhân Cử nhân Luật Kinh tế Cử nhân ngôn

ngữ Anh Chứng chỉ CV TC
Chưa

được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

6 3,99 01/01/2025 01/01/2025 CV tham mưu về lĩnh vực Văn
phòng

Chuyên
viên 01.003 6 3,99 10/01/2026 01/01/2025 HTTNV

6 Phạm Thị Thu Trang CV tham mưu về lĩnh vực Văn
phòng

Văn phòng HĐND
và UBND Thạc sĩ

Thạc sĩ Quản trị Kinh
doanh; Cử nhân Luật

Kinh tế
Chứng chỉ TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

1 2,34 01/01/2025 01/01/2025 CV tham mưu về lĩnh vực Văn
phòng

Chuyên
viên 01.003 1 2,34 10/01/2026 01/01/2025 HTTNV

7 Trần Tuấn Minh CV tham mưu về lĩnh vực Văn
phòng

Văn phòng HĐND
và UBND Thạc sĩ Thạc sĩ Quản lý đất đâi;

Cử nhân Luật Tiếng Anh B2 Chứng chỉ Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

4 3,33 01/02/2025 01/02/2025 CV tham mưu về lĩnh vực Văn
phòng

Chuyên
viên 01.003 4 3,33 10/01/2026 01/02/2025 HTTNV

8 Đào Vân Anh CV về hành chính - VP, quản trị
công sở (kiêm Tư pháp Hộ tịch)

Văn phòng HĐND
và UBND

Cử
nhân

Cử nhân Luật; Kỹ sư
CNTT; Cử nhân ngôn

ngữ Anh

Cử nhân ngôn
ngữ Anh Kỹ sư CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

3 3,00 15/03/2026 15/03/2026 CV về hành chính - VP, quản trị
công sở (kiêm Tư pháp Hộ tịch)

Chuyên
viên 01.003 3 3,00 10/01/2026 15/03/2026 HTXSNV

9 Nguyễn Văn Kiên CV về hành chính - VP, quản trị
công sở (kiêm Tư pháp Hộ tịch)

Văn phòng HĐND
và UBND

Cử
nhân

Luật Kinh tế; Luyện kim
và Công nghệ vật liệu Tiếng Anh B Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

2 2,67 01/09/2025 01/09/2025 CV về hành chính - VP, quản trị
công sở (kiêm Tư pháp Hộ tịch)

Chuyên
viên 01.003 2 2,67 10/01/2026 01/09/2025 HTTNV

10 Phương Huy Quân CV về hành chính - VP, quản trị
công sở (kiêm Tư pháp Hộ tịch)

Văn phòng HĐND
và UBND

Cử
nhân Luật Tiếng Anh B Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

4 3,33 01/04/2024 01/04/2024 CV về hành chính - VP, quản trị
công sở (kiêm Tư pháp Hộ tịch)

Chuyên
viên 01.003 4 3,33 10/01/2026 01/04/2024 HTTNV

11 Bùi Thị Thuý Hồng CV đối ngoại (kiêm tổng hợp VP) Văn phòng HĐND
và UBND

Cử
nhân Luật Tiếng Anh B Chứng chỉ TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

5 3,66 01/10/2024 01/10/2024 CV đối ngoại (kiêm tổng hợp VP) Chuyên
viên 01.003 5 3,66 10/01/2026 01/10/2024 HTXSNV

12 Nguyễn Thị Thanh
Nhàn Phụ trách Kế toán Văn phòng HĐND

và UBND
Cử

nhân Kế toán Tiếng Anh B Chứng chỉ CV TC
Chưa

được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

7 4,32 01/07/2026 01/07/2026 Phụ trách Kế toán Chuyên
viên 01.003 7 4,32 10/01/2026 01/07/2026 HTTNV

13 Triệu Thu Huệ Văn thư viên Văn phòng HĐND
và UBND

Cử
nhân

Kỹ sư Nông nghiệp; Cử
nhân Luật Kinh tế Tiếng Anh C Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

8 4,65 01/10/2026 01/10/2026 Văn thư viên Chuyên
viên 01.003 8 4,65 10/01/2026 01/10/2026 HTTNV

14 Trần Thị Mai Anh Văn thư viên Văn phòng HĐND
và UBND

Cử
nhân

Luật Kinh tế; Cử nhân
Khoa học Quản lý Tiếng Anh B Chứng chỉ

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

4 3,33 01/07/2024 01/07/2024 Văn thư viên Chuyên
viên 01.003 4 3,33 10/01/2026 01/07/2024 HTTNV

III Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường

15 Lê Văn Thiệp CV về lĩnh vực đất đai; tài nguyên
khoáng sản

Phòng Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi

trường

Kĩ sư
nông

nghiệp
Quản lý đất đai Tiếng anh B1 Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

8 4,65 05/01/2026 09/05/2026 CV về lĩnh vực đất đai; tài nguyên
khoáng sản

Chuyên
viên 01.003 8 4,65 10/01/2026 05/01/2026 HTTNV

16 Nguyễn Bích Ngọc Kế toán viên
Phòng Xây dựng,

Nông nghiệp và Môi
trường

Cử
nhân Kinh tế nông nghiệp Tiếng anh C Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

7 4,32 01/05/2024 01/05/2024 Kế toán viên Chuyên
viên 01.003 7 4,32 10/01/2026 01/05/2024 HTTNV
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17 Ngô Thị Ngọc Mơ CV về lĩnh vực bồi thường GPMB,
chất lượng thực phẩm

Phòng Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi

trường
Thạc sĩ Thạc sĩ  Quản lý đất đai;

Cử nhân Luật Tiếng Anh B1 Chứng chỉ CV TC
Chưa

được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

4 3,33 01/07/2024 01/07/2024 CV về lĩnh vực bồi thường
GPMB, chất lượng thực phẩm

Chuyên
viên 01.003 4 3,33 10/01/2026 01/07/2024 HTXSNV

18 Nguyễn Thị  Hà Giang

CV về lĩnh vực Nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát
triển nông nghiệp, phòng chống

thiên tai, giảm nghèo

Phòng Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi

trường
Thạc sĩ   Quản lý đất đai; Tiếng Anh B1 Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

6 3,99 01/10/2024 01/10/2024

CV về lĩnh vực Nông nghiệp, lâm
nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát
triển nông nghiệp, phòng chống

thiên tai, giảm nghèo

Chuyên
viên 01.003 6 3,99 10/01/2026 01/10/2024 HTTNV

19 Trần Thị Thủy CV về lĩnh vực đất đai; tài nguyên
khoáng sản

Phòng Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi

trường
Thạc sĩ

  Thạc sĩ chuyên ngành
Quản lý đất đai;Cử nhân

Ngôn ngữ Anh; Luật 
Đại học Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

6 3,99 01/09/2024 01/09/2024 CV về lĩnh vực đất đai; tài nguyên
khoáng sản

Chuyên
viên 01.003 6 3.,99 10/01/2026 01/09/2024 HTTNV

IV Phòng Văn hóa - Xã hội

20 Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên về lĩnh vực Nội vụ Phòng Văn hóa- Xã
hội

Cử
nhân

Sư phạm TDTT; Luật
Kinh tế Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

5 3,66 10/01/2025 10/01/2025 Chuyên viên về lĩnh vực Nội vụ Chuyên
viên 01.003 5 3,66 10/01/2026 10/01/2025 HTXSNV

21 Nguyễn Thị Khánh Ly CV lĩnh vực VHTTDL và CCHC Phòng Văn hóa- Xã
hội

Cử
nhân Công tác xã hội Tiếng Anh C Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

4 3,33 01/01/2026 01/01/2026 CV lĩnh vực VHTTDL và CCHC Chuyên
viên 01.003 4 3,33 10/01/2026 01/01/2026 HTTNV

22 Bùi Thị Minh Trang CV về lĩnh vực Dân tộc - Tôn giáo
(kiêm Văn thư viên)

Phòng Văn hóa- Xã
hội

Cử
nhân Sư phạm Ngữ văn; Luật Tiếng Anh B1 Chứng chỉ

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

2 2,67 05/01/2024 05/01/2024 CV về lĩnh vực Dân tộc - Tôn giáo
(kiêm Văn thư viên)

Chuyên
viên 01.003 2 2,67 10/01/2026 05/01/2024 HTTNV

23 Hoàng Thị Phương Thi Kế toán viên Phòng Văn hóa- Xã
hội

Cử
nhân

Kinh tế  - Kế toán doanh
nghiệp Tiếng Anh A2 Chứng chỉ CV

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

6 3,99 11/01/2024 11/01/2024 Kế toán viên Chuyên
viên 01.003 6 3,99 10/01/2026 11/01/2024 HTTNV

24 Nông Thị Hiệp
CV về lĩnh vực Lao động, tiền

lương, bảo hiểm xã hội, người có
công, bình đẳng giới

Phòng Văn hóa- Xã
hội

Cử
nhân Quản trị nhân lực Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

6 3,99 06/01/2025 06/01/2025
CV về lĩnh vực Lao động, tiền

lương, bảo hiểm xã hội, người có
công, bình đẳng giới

Chuyên
viên 01.003 6 3,99 10/01/2026 06/01/2025 HTXSNV

25 Bùi Tiến Dũng
CV về lĩnh vực Lao động, tiền

lương, bảo hiểm xã hội, người có
công, bình đẳng giới

Phòng Văn hóa- Xã
hội Thạc sĩ

 Thạc sĩ Luật Kinh tế;
Cử nhân Quốc tế học;
Luật; Ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ CVC TC
Chưa

được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

6 3,99 08/01/2024 08/01/2024
CV về lĩnh vực Lao động, tiền

lương, bảo hiểm xã hội, người có
công, bình đẳng giới

Chuyên
viên 01.003 6 3,99 10/01/2026 08/01/2024 HTTNV

26 Hà Thị Thanh Hương
CV về lĩnh vực Lao động, tiền

lương, bảo hiểm xã hội, người có
công, bình đẳng giới

Phòng Văn hóa- Xã
hội Thạc sĩ

Thạc sĩ Nông nghiệp
chuyên ngành Khoa học

cây trồng
Tiếng anh B1 Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

7 4,32 04/01/2024 04/01/2024
CV về lĩnh vực Lao động, tiền

lương, bảo hiểm xã hội, người có
công, bình đẳng giới

Chuyên
viên 01.003 7 4,32 10/01/2026 04/01/2024 HTTNV

27 Vi Thị Chiều
CV về lĩnh vực Lao động, tiền

lương, bảo hiểm xã hội, người có
công, bình đẳng giới

Phòng Văn hóa- Xã
hội

Cử
nhân Quản lý văn hóa Tiếng Anh Chứng chỉ TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

6 3,99 09/01/2025 09/01/2025
CV về lĩnh vực Lao động, tiền

lương, bảo hiểm xã hội, người có
công, bình đẳng giới

Chuyên
viên 01.003 6 3,99 10/01/2026 09/01/2025 HTTNV

28 Đỗ Thị Lan Hương Chuyên viên về lĩnh vực Nội vụ Phòng Văn hóa- Xã
hội

Cử
nhân Quản trị nhân lực Tiếng Anh C Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

8 4,65 10/01/2026 10/01/2026 Chuyên viên về lĩnh vực Nội vụ Chuyên
viên 01.003 8 4,65 10/01/2026 10/01/2026 HTTNV

29 Đỗ Thị Thu Phương Chuyên viên về lĩnh vực Nội vụ Phòng Văn hóa- Xã
hội

Thạc
sỹ 

Quản lý Kinh tế; Cử
nhân Luật; Quản trị kinh

doanh

Tiếng Anh bậc
3 Chứng chỉ CVC TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

3 3,00 04/01/2024 04/01/2024 Chuyên viên về lĩnh vực Nội vụ Chuyên
viên 1,003 3 3,00 10/01/2026 04/01/2024 HTXSNV

V Phòng Kinh tế

30 Lê Quang Tùng Chuyên viên lĩnh vực Công thương Phòng Kinh tế Cử
nhân

 Luật; Kỹ sưTự động hóa
XNCN

Chứng chỉ
tiếng Anh Chứng chỉ CV TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

4 3,33 01/12/2023 01/12/2023 Chuyên viên lĩnh vực Công
thương

Chuyên
viên 01.003 4 3,33 10/01/2026 01/12/2023 HTXSNV

31 Vũ Duy Thông Chuyên viên về lĩnh vực Kinh
doanh Phòng Kinh tế Cử

nhân Quản trị kinh doanh CV
Chưa

được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

4 3,33 01/10/2024 01/10/2024 Chuyên viên về lĩnh vực Kinh
doanh

Chuyên
viên 01.003 4 3,33 10/01/2026 01/10/2024 HTTNV

32 Lê Đức Linh CV về lĩnh vực Tài chính Phòng Kinh tế Cử
nhân Tài chính - Ngân hàng Tiếng Anh C Chứng chỉ

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

1 2,34 01/07/2024 01/07/2024 CV về lĩnh vực Tài chính Chuyên
viên 01.003 1 2,34 10/01/2026 01/07/2024 HTXSNV

33 Mai Thị Hảo CV về lĩnh vực Tài chính Phòng Kinh tế Thạc sĩ Kinh tế Tiếng Anh C Chứng chỉ
Chưa

được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

6 3,99 02/01/2026 02/01/2026 CV về lĩnh vực Tài chính Chuyên
viên 01.003 1 3,99 10/01/2026 02/01/2026 HTTNV

VI TT Phục vụ Hành chính công

34 Lê Thị Hoa

CV thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
TTHC, TTHC, xây dựng chính

quyền điện tử, theo dõi việc ứng
dụng CNTT tại UBND 

Trung tâm PVHCC Kỹ sư Công nghệ Thông tin Tiếng Anh B Kỹ sư CV TC
Chưa

được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

5 3,66 01/04/2026 01/04/2026

CV thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
TTHC, TTHC, xây dựng chính

quyền điện tử, theo dõi việc ứng
dụng CNTT tại UBND 

Chuyên
viên 01.003 5 3,66 10/01/2026 01/04/2026 HTTNV

35 Nguyễn Thị Thủy Tiên

CV thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
TTHC, TTHC, xây dựng chính

quyền điện tử, theo dõi việc ứng
dụng CNTT tại UBND 

Trung tâm PVHCC Cử
nhân Quản trị nhân lực Tiếng Anh C Chứng chỉ

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

6 3,99 01/08/2025 01/08/2025

CV thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
TTHC, TTHC, xây dựng chính

quyền điện tử, theo dõi việc ứng
dụng CNTT tại UBND 

Chuyên
viên 01.003 6 3,99 10/01/2026 01/08/2025 HTTNV

36 Nguyễn Thị Hải

CV thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
TTHC, TTHC, xây dựng chính

quyền điện tử, theo dõi việc ứng
dụng CNTT tại UBND 

Trung tâm PVHCC Cử
nhân Kinh tế IC3 CV

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

3 3,00 01/07/2024 01/07/2024

CV thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
TTHC, TTHC, xây dựng chính

quyền điện tử, theo dõi việc ứng
dụng CNTT tại UBND 

Chuyên
viên 01.003 3 3,00 10/01/2026 01/07/2024 HTXSNV

37 Cao Thanh Nhàn

CV thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
TTHC, TTHC, xây dựng chính

quyền điện tử, theo dõi việc ứng
dụng CNTT tại UBND 

Trung tâm PVHCC Cử
nhân Luật Tiếng Anh C Chứng chỉ TC

Chưa
được xếp
ngạch  

Chưa
được xếp
ngạch  

4 3,33 01/03/2024 01/03/2024

CV thực hiện nhiệm vụ kiểm soát
TTHC, TTHC, xây dựng chính

quyền điện tử, theo dõi việc ứng
dụng CNTT tại UBND 

Chuyên
viên 01.003 4 3,33 10/01/2026 01/03/2024 HTTNV

Tổng số người trong danh sách:  37 người
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